KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4.2025 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 12-24 THÁNG - LỚP Vàng Anh 
Tên giáo viên: Cát Dung, Mỹ Dung 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 04/04
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 11/04
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 18/04
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 25/04
	Tuần 5
Từ 28/04 đến 02/05
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	Hoạt động giao lưu cảm xúc:
-Biết Tránh một số hành động nguy hiểm ( sờ vào ổ điện, leo trèo trên bàn ghế..) khi được nhắc nhở
-Trao đổi với PH về Các loại trang phục phù hợp với thời tiết nắng nóng và lựa chọn trang phục phù hợp với trẻ (MT14) 
	Hoạt động giao lưu cảm xúc:
-Biết Tránh một số hành động nguy hiểm ( sờ vào ổ điện, leo trèo trên bàn ghế..) khi được nhắc nhở
-Trao đổi với PH về Các loại trang phục phù hợp với thời tiết nắng nóng và lựa chọn trang phục phù hợp với trẻ (MT14) 
	Hoạt động giao lưu cảm xúc:
-Biết Tránh một số hành động nguy hiểm ( sờ vào ổ điện, leo trèo trên bàn ghế..) khi được nhắc nhở
-Trao đổi với PH về Các loại trang phục phù hợp với thời tiết nắng nóng và lựa chọn trang phục phù hợp với trẻ (MT14) 
	Hoạt động giao lưu cảm xúc:
-Biết Tránh một số hành động nguy hiểm ( sờ vào ổ điện, leo trèo trên bàn ghế..) khi được nhắc nhở
-Trao đổi với PH về Các loại trang phục phù hợp với thời tiết nắng nóng và lựa chọn trang phục phù hợp với trẻ (MT14) 
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MT14

	Thể dục sáng
	Đón trẻ, thể dục sáng:
-thể dục sáng: TC Cây Non
- Động tác 1: “Lá reo” ( 2 tay đưa lên cao lắc lắc ) 
- Động tác 2: “Cây đung đưa ” ( đứng thẳng – nghiêng người 2 bên trái ,phải ) 
- Động tác 3: “Cây lớn lên ” (ngồi xuống _ cây bé xíu -đứng lên - cây lớn lên ) (MT1) 
	Đón trẻ, thể dục sáng:
-thể dục sáng: TC Cây Non
- Động tác 1: “Lá reo” ( 2 tay đưa lên cao lắc lắc ) 
- Động tác 2: “Cây đung đưa ” ( đứng thẳng – nghiêng người 2 bên trái ,phải ) 
- Động tác 3: “Cây lớn lên ” (ngồi xuống _ cây bé xíu -đứng lên - cây lớn lên ) (MT1) 
	Đón trẻ, thể dục sáng:
-thể dục sáng: TC Cây Non
- Động tác 1: “Lá reo” ( 2 tay đưa lên cao lắc lắc ) 
- Động tác 2: “Cây đung đưa ” ( đứng thẳng – nghiêng người 2 bên trái ,phải ) 
- Động tác 3: “Cây lớn lên ” (ngồi xuống _ cây bé xíu -đứng lên - cây lớn lên ) (MT1) 
	Đón trẻ, thể dục sáng:
-thể dục sáng: TC Cây Non
- Động tác 1: “Lá reo” ( 2 tay đưa lên cao lắc lắc ) 
- Động tác 2: “Cây đung đưa ” ( đứng thẳng – nghiêng người 2 bên trái ,phải ) 
- Động tác 3: “Cây lớn lên ” (ngồi xuống _ cây bé xíu -đứng lên - cây lớn lên ) (MT1) 
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MT1

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động âm nhạc
-Dạy hát ( đoàn tàu nhỏ xíu ) 
-Nghe hát ( anh phi công ơi ) (MT41) 

	NGHĨ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

	Hoạt động âm nhạc
VĐTN:
ĐOÀN TÀU NHỎ XÍU
NH: EM QUA NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ (MT39) 

	Hoạt động âm nhạc
VDMH: nào mời anh đi tàu lửa (MT39) 

	
	MT41, MT28, MT6, MT26, MT5, MT38, MT39, MT25

	
	T3
	Nhận biết tập nói
Nhận biết tập nói ( tàu thủy ) (MT28) 

	Nhận biết tập nói
Nhận biết tập nói ( tàu thủy ) (MT28) 

	Hoạt động nhận biết
NBTN: MÁY BAY (MT28) 

	Hoạt động nhận biết
NBPB: máy bay và tàu thủy (MT28) 

	
	

	
	T4
	Hoạt động với đồ vật
-Xâu con giống (MT6) 

	Hoạt động với đồ vật
-Xâu con giống (MT6) 

	Hoạt động với đồ vật
XÉ GIẤY (DÃY DÀI) (MT6) 

	Hoạt động với đồ vật
-đóng mở nắp chai (MT6) 

	
	

	
	T5
	Hoạt động làm quen văn học
-Bài thơ ( Con tàu ) (MT26) 
Hoạt động vận động
NÉM BÓNG LÊN PHÍA TRƯỚC (MT5) 

	Hoạt động làm quen văn học
-Bài thơ ( Con tàu ) tiết 2 (MT26) 
Hoạt động vận động
+ ném bóng lên phía trước (tiết 2) (MT5) 

	Hoạt động làm quen văn học
KTTT ( quả trứng ) (MT25) 
Hoạt động vận động
NÉM BÓNG BẰNG 1 TAY LÊN PHÍA TRƯỚC 1M2 (MT5) 

	Hoạt động làm quen văn học
KTTT ( quả trứng ) tiết 2 (MT25) 
Hoạt động vận động
NÉM BÓNG BẰNG 1 TAY LÊN PHÍA TRƯỚC 1M2 (tiết 2) (MT5) 

	
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
- vẽ sợi dây (MT38) 

	Hoạt động tạo hình
- vẽ tổ chim (MT38) 

	Hoạt động tạo hình
NẶN VIÊN KẸO (MT38) 

	Hoạt động tạo hình
nặn cái bánh tròn (MT38) 

	
	

	Hoạt động ngoài trời
	Hoạt động ngoài trời:
TC: đoàn tàu nhỏ xíu (MT34) 
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MT34

	Chơi tập ở các góc
	Hoạt động chơi:
GÓC HỌC TẬP
- gắn hình theo mẫu (MT37) 
Hoạt động chơi:
GÓC THAO TÁC VAI
- tắm bé
- đút bé ăn
- dỗ bé ngủ
- nghe điện thoại
- biết dùng vâtyj thay thế khi chơi ( xà bông, đt, khăn lau) (MT36) 
Hoạt động chơi:
GÓC XẾP HÌNH
- Xâu vòng que
- xếp cạnh làm đường xe chạy
- xếp chồng nhà cao tầng, xếp xe (MT6) 
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MT37, MT36, MT6

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
VỆ SINH CÁ NHÂN
- tập rửa tay lau mặt trước khi ăn và khi đi vs
- biết gọi cô khi quần áo bẩn, và khi có nhu cầu vs (MT11) 
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
NGỦ
- bé nhận biết được nệm cá nhân, vào chỗ ngủ ngoan, đủ giấc (MT9) 
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
ĂN
- Bé ăn đa dạng thức ăn, thích nghi tốt thứuc ăn nhà trẻ
- tập vài bé cầm muỗng tự xúc (MT8) 
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MT11, MT9, MT8

	Chơi - tập buổi chiều
	Hoạt động chiều:
- bé chỉ và nói được tên cô, tên bạn khi có người hỏi (MT18) 
- đọc lại các bài thơ đã học: bắp cati xanh, con tàu..
- hát lại những bài hát quen thuộc (MT27) 
- bé biết chủ động nói nhu cầu mong muốn của bản thân: con uống nước, con đi vs
- (MT30) 
- dạy trẻ không leo trò trên ghế
- chơi không cắn bạn
- không đút tay vào khe cửa, ổ cắm điện... (MT14) 
	
	[image: image6.wmf]

7


MT18, MT27, MT30, MT14


	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng
	Giáo viên
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